
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 203456 Phạm Khánh Cường 13/08/2002 Đồng Tháp DH20CKD01

2 177124 Võ Thị Trúc Đào 08/05/1999 An Giang DH17XET01

3 191500 Đặng Trần Ngọc Diễm 25/12/1990 Vĩnh Long DH19QHC01

4 201879 Nguyễn Hoàng Trường Giang 23/09/2002 An Giang DH20CKD01

5 200195 Đỗ Thị Quỳnh Giao 09/09/2001 Kiên Giang DH20QTK01

6 219494 Lê Thị Mai Hân 07/07/2003 DH21QTD02

7 2010110 Trần Ngọc Hân 30/09/2002 DH20KTO03

8 200214 Lê Thị Ngọc Hạnh 25/10/2000 Cần Thơ DH20QTS01

9 203245 Huỳnh Nhựt Hào 08/02/2002 Bạc Liêu DH20CKD01

10 203262 Nguyễn Chí Hào 05/07/2002 An Giang DH20OTO06

11 203246 Dương Trọng Hiếu 13/03/2001 Bạc Liêu DH20CKD01

12 200225 Khưu Lâm Thiệu Huy 10/04/2002 An Giang DH20OTO01

13 2110447 Hà Thị Ngọc Huỳnh 16/08/2002 An Giang DH21TCN02

14 202461 Trần Phước Khanh 04/03/2002 Cà Mau DH20CKD01

15 2010157 Phạm Võ Minh Khôi 22/09/2002 Cần Thơ DH20QTK05

16 202796 Phạm Thành Lợi 28/10/2002
Tp. Hồ Chí 

Minh
DH20CKD01

17 176967 Hồ Minh Mẫn 29/05/1999 Tây Ninh DH17XET01

18 1810467 Lý Cẩm Mộng 23/08/2000 Sóc Trăng DH20QTK01

19 2110143 Đinh Trúc My 19/10/2003 Đồng Tháp DH21XET01

20 203461 Võ Tấn Mỹ 15/05/2002 An Giang DH20CKD01

21 190208 Đặng Bích Ngọc 20/10/2000 Cà Mau DH19LUA01

22 202995 Phùng Hoàng Minh Nguyệt 24/01/2002 An Giang DH20KTO03

23 202626 Trần Phong Nhã 24/03/2002 An Giang DH20CKD01

24 201678 Lê Văn Nhí 05/09/2002 Bạc Liêu DH20OTO08
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25 191727 Nguyễn Tố Như 16/03/2001 Cà Mau DH19KTR01

26 189689 Trần Thành Phát 25/05/2000 Bình Dương DH18YKH02

27 201217 Võ Văn Phát 22/09/2002 Kiên Giang DH20CKD01

28 2010579 Bùi Thanh Phong 14/09/2001 Cần Thơ DH20CNT01

29 219873 Trầm Nam Phương 12/06/2003 An Giang DH21TCN02

30 202590 Cái Thành Sơn 31/03/2002 Kiên Giang DH20CKD01

31 191581 Châu Nhật Tâm 30/07/2001 Cà Mau DH19QTD03

32 200271 Nguyễn Minh Tân 17/04/2001 Cần Thơ DH20CKD01

33 200451 Trương Thị Thu Thảo 12/07/2002 Long An DH20QTK01

34 210576 Trần Nhã Thi 18/10/2002 Cà Mau DH21XET01

35 202409 Nguyễn Đình Thiện 26/03/2002 Hậu Giang DH20CKD01

36 203645 Huỳnh Lê Minh Thọ 04/01/2002 Kiên Giang DH20OTO06

37 200313 Nguyễn Thị Thủy Tiên 28/11/2002 Đồng Tháp DH20KTO03

38 199208 Đào Kim Tiền 02/09/2001 Kiên Giang DH19QTK05

39 200572 Nguyễn Trường Toản 18/10/2002 An Giang DH20OTO03

40 219827 Nguyễn Thành Trung 04/08/2003 Long An DH21OTO07

41 202138 Lê Quang Vinh 04/08/2002 Cà Mau DH20CKD01

42 190634 Nguyễn Quang Vinh 07/03/2001 Bạc Liêu DH19OTO03

43 190591 Trương Quang Vinh 02/12/2001 Cần Thơ DH20QTS01

44 190672 Nguyễn Thị Như Ý 16/04/2001 Sóc Trăng DH19KTR01


